TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
                TỔ HÓA HỌC 
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
 MÔN HÓA HỌC 10
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Hoàn thành một số phát biểu sau:
a. Nguyên tử gồm các loại hạt……………………………………………………	
b. Hạt nhân nguyên tử mang điện tích …………………..gồm các loại hạt………	
c. Vỏ nguyên tử mang điện tích âm gồm các loại hạt …………………………	
Câu 2. Hoàn thành bảng sau 
	KHNT X (hoặc ion)
	
 
	
K
	

	


	số p
số e
	
	
	
	

	ĐTHN
	
	
	
	

	Số n
	
	
	
	18

	A=…+...
	
	
	12
	36

	Cấu hình e
	
	
	
	

	Nguyên tố s, p, d, f
	
	
	
	



Câu 3. Hoàn thành các ý sau : 
Số electron tối đa trong lớp K(n=1) là....................trong lớp ............. là ................ trong lớp	
........ là .......... trong lớp .............................. là  ..... ................ trong lớp  thứ n là........ 	
Số electron tối đa trong phân lớp  s là........................ trong phân lớp p là................... trong phân lớp d là...........................trong phân lớp f  là ................. .		
Phân lớp bão hòa :……………………………………	
……………………………………………………………..	
Phân lớp bán bão hòa : …………………………………………….. 	
…………………………………………………………..		
Phân lớp chưa bão hòa:…………………………………………………	
…………………………………………………………………	
Câu 4. Hoàn thành bảng và nêu một số khái niệm 
	LIÊN KẾT HÓA HỌC

	
	Liên kết ion
	Liên kết cộng hóa trị

	Khái niệm
	
	



	
	
	Không phân cực



	Phân cực




	Nhận biết
Thường được hình thành
	
	
	

	Hiệu ĐÂĐ
	
	
	



	
	Liên kết đơn
	Liên kết đôi
	Liên kết ba

	Được tạo bởi
	
	
	

	Kí hiệu
	
	
	



-Liên kết xích ma (σ): …………………………………………………………………	
-Liên kết pi (π): ……………………………………………………	
Câu 5. Cho các nguyên tố Be(Z=4), Ca(Z=20), Mg(Z=12), Sr(Z=38)
a. Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tính kim loại tăng dần. …………………………………………………………………………………	
b. Sắp xếp theo chiều tăng dần tính base của oxit cao nhất và hydroxide tương ứng	
...............................................................................................................................................
 Câu 6. Cho các nguyên tố Si (Z=14), P(Z=15), Cl(Z=17), S(Z=16)
a.Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tính phi kim tăng dần. ......…	
.........................................................................................................	
b. Sắp xếp theo chiều giảm dần tính acid của oxit cao nhất và hydroxide tương ứng 	
......................................................................................................	
Câu 7. Xác định số liên kết σ và π trong các phân tử sau: CO2, N2, C2H2, C2H4, C2H6.
.............................................................................................	
..........................................................................................	
Câu 8. Cho các hợp chất sau: H2S, H2O, NH3, HF, C2H5OH, HCl, HBr
 	Chất không tạo liên kết hydrogen liên phân tử là: ........................	
 	Chất tạo liên kết hydrogen liên phân tử là: ......................................................	
Câu 9.   a.Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất: HF, HCl, HBr, HI…	
              b.Chất nào tan trong nước tốt nhất: NH3, H2S, C2H4, CH4  …	
              c. Vì sao Cl2 ở thể khí, còn Br2 ở thể lỏng? ……	
             d. Vì sao nhiệt độ sôi của H2O cao hơn của H2S và CH4? .	
..............................................................................................................	
...........................................................................................	
           e. Vì sao con nhện nước có thể chạy trên bề mặt nước? 	
	.....................................................................................	
	............................................................................................................	
	...............................................................................	
	................................................................................................	
Câu 10. Tính nguyên tử khối trung bình của C, Ga, Ni, biết trong tự nhiên chúng có các đồng vị sau: 


a. (69,15%) và  (30,85%) .........................		
b. 69Ga (60,1%) và 71Ga (39,9%). ......................................	




c.  (67,76%),  (26,16%),  (2,42%), (3,66%) ....	
d. 20Ne(90%), 21Ne (1%) và 22Ne (9%).........................	
Câu 11. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:
a. Nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm VA   : ...................................................	
b.Nguyên tố Y thuộc chu kì 3, nhóm VIIA: ............................	
c. Nguyên tố A Thuộc chu kì 4, nhóm IIA: ............................	
d. Nguyên tố M Thuộc chu kì 3, nhóm IA: .................... ................	
II. TỰ LUẬN
Câu 12. a. Nguyên tố R thuộc nhóm IIA, trong hợp chất oxide cao nhất của R thì R chiếm 60% về khối lượng. Tìm tên nguyên tố R. 
.......................................................................................		
.......................................................................................	
........................................................................................	
b. Nguyên tố R thuộc nhóm VIIA, trong hợp chất oxide cao nhất R thì O chiếm 41,176% về khối lượng. Tìm tên nguyên tố R.
...............................................................................		
.......................................................................................	
................................................................................	
c. Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hydrogen có công thức RH3, được sử dụng để trung hoà các thành phần acid của dầu thô, bảo vệ thiết bị không bị ăn mòn trong ngành công nghiệp dầu khí. Nguyên tố này chiếm 25,93% về khối lượng trong oxide cao nhất. Xác định tên nguyên tố. 
...............................................................................		
.......................................................................................	
................................................................................	

d. Oxide cao nhất của nguyên tố R có dạng R2O5, được sử dụng làm chất hút ẩm cho chất lỏng và khí. Hợp chất của R với hydrogen ở thế khí có chứa 8,82% hydrogen về khối lượng, là khí rất độc, gây chết với các triệu chứng khó hô hấp, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Xác định công thức phân tử của hợp chất khí của R với hydrogen.
...............................................................................		
.......................................................................................	
................................................................................		
Câu 13. Hoàn thành bảng sau
	Tính chất của nguyên tố
	Na
(CK3, N IA)
	Mg
(CK3, N IIA)
	Al
(CK3, N IIIA)
	Si
(CK3, N IVA)
	P
(CK3, N VA)
	S
(CK3, N VIA)
	Cl
(CK3, N VIIA)

	Tính KL, PK
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa trị trong oxide cao nhất
	
	
	
	
	
	
	

	CT oxide cao nhất
	
	
	
	
	
	
	

	Tính acid-base của oxide cao nhất
	
	
	
	
	
	
	

	CT hydroxide tương ứng
	
	
	
	
	
	
	

	Tính acid-base của hydroxide t.ư
	
	
	
	
	
	
	


Câu 14. a. Viết CT e, CT Lewis, CTCT của các phân tử: O3, CO, SO2, SO3, HClO2, H2SO4,  HNO3
 .......................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
b. Dựa vào độ âm điện, xác định loại liên kết (trắc nghiệm) và viết sơ đồ hình thành liên kết trong các phân tử sau : NaCl, CaO, CaF2, K2S, N2, Cl2, H2S, H2O, NH3, CO2
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	

Câu 16.   1. Hai nguyên tố X, Y cùng chu kì và thuộc 2 nhóm A liên tiếp. Tổng số proton của hai nguyên tử thuộc hai nguyên tố là 39. 
	a. Tìm số hiệu nguyên tử của X và Y.	b. Viết cấu hình e của X và Y.
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
2. A và B thuộc hai chu kì liên tiếp trong cùng một nhóm A.Tổng số proton của hai nguyên tố là 20. Xác định vị trí của A và B trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................		.........................................................................................................	
3. Hai nguyên tố X, Y cùng chu kì và thuộc 2 nhóm A liên tiếp. Tổng số proton của hai nguyên tử thuộc hai nguyên tố là 25
	a. Tìm tên của X và Y.		 	b. Xác định vị trí của X, Y trong BTH.	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................		
4. A và B thuộc hai chu kì liên tiếp trong cùng một nhóm A.Tổng số proton của hai nguyên tố là 30. Xác định vị trí của A và B trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	
.........................................................................................................	

Câu 17.  Nguyên tố M gồm 3 đồng vị có tổng số khối là 75. Xác định số khối của mỗi loại đồng vị biết:     - Số nguyên tử ĐV I chiếm 79% tổng số nguyên tử và bằng 7,9 lần số nguyên tử ĐV II
            -.Hiệu số neutron của ĐV III và ĐV I là 2.
            -. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố M là 24,32.
Câu 18. Một nguyên tố R có 3 đồng vị X, Y, Z; biết tổng số hạt của 3 đồng vị bằng 129, số neutron đồng vị X hơn đồng vị Y 1 hạt; đồng vị Z có số proton bằng số neutron. Xác định điện tích hạt nhân nguyên tử và số khối của 3 đồng vị X, Y, Z?
Chúc các em ôn tập và làm bài kiểm tra học kì 1 tốt nhé!
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